
ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC & QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 07/ TB-GDTC&QP    

THÔNG BÁO 
 V/v nhận chứng chỉ GDQP-AN khóa K27 học đợt 1 

 

Hiện nay Trung tâm phối hợp với Trung tâm GDQP-AN Trường ĐH. Thể dục Thể 

thao tổ chức phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên khóa K27 học đợt 1 cụ thể như 

sau: 

 Thời gian  

Từ ngày 04/11/2024 đến hết sáng thứ 7 ngày 09/11/2024 phát chứng chỉ cho 

Trường Đào tạo Du Lịch; Khoa Ngôn Ngữ Anh; Khoa Tiếng Trung; Điện _ Điện  

tử; Khoa Xây dựng; Viện Nam Khuê (có danh sách kèm theo) 

- Buổi sáng (8h00-11h00) 

- Buổi chiều (14h00-17h00), chiều Thứ 7 và ngày chủ nhật không phát. 

 Địa điểm nhận chứng chỉ: Trung tâm GDTC & QP, Đại học Duy Tân. Phòng 

124 khu A, cơ sở 3,5 ha, Hòa Khánh Nam. Số 120 đường Hoàng Minh Thảo 

 Yêu cầu 

- Sinh viên nhận chứng chỉ theo đúng thời gian thông báo ở trên.  

- Kiểm tra thông tin ghi trên chứng chỉ, ký đầy đủ vào sổ lưu 

- Mang theo thẻ sinh viên  

- Không nhận thay, nhận dùm 

Lưu Ý:  

- Sau thời gian cấp phát đã thông báo ở trên Trung tâm sẽ bàn giao lại toàn bộ chứng chỉ (khóa 

K27 học đợt 1) cho Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao quản lý và tổ chức phát 

chứng chỉ. Vì vậy những sinh viên nhận sau thời gian đã thông báo sẽ nhận chứng chỉ GDQP-AN tại: 

Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao địa chỉ số: 122 đường Hoàng Minh Thảo, 

phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (bên canh khu 3,5ha của Trường). Sinh viên 

các  khóa từ K24 trở về trước Trung tâm vẫn phát chứng chỉ bình thường tại Trung tâm. 

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên Khoa mình được biết để nhận 

chứng chỉ GDQP-AN theo đúng lịch đã thông báo 

                                                          Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 năm 2024 

 GĐ. TRUNG TÂM GDTC & QP 

 ThS. Phùng Anh Quân 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHẬN CHỨNG CHỈ  

(Đọc số thứ tự trong danh sách để nhận chứng chỉ, kiểm tra lại 

thông tin ghi trên chứng chỉ trước khi ký nhận vàu sổ lưu) 
TT 

nhận 

chứng 

chỉ 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp/Khóa Nơi sinh 
Kết 

quả 

Xếp 

loại 

576 25217107442 Đặng Thái An 09/02/2001 K27DLK Bình Định 8.2 Giỏi 

577 27217127461 Bùi Văn Lợi 16/06/2003 K27DLK1 Quảng Trị 7.5 Khá 

578 27207131794 Đào Thị Thu Thảo 28/08/2003 K27DLK1 Quảng Ngãi 7.8 Khá 

579 27207120204 Đậu Thị Hà Nhi 07/06/2003 K27DLK1 Nghệ An 7.7 Khá 

580 27217143497 Đinh Hoàng Mơ 17/11/2003 K27DLK1 Nghệ An 8.4 Giỏi 

581 27207237015 Dương Khánh Vy 10/10/2003 K27DLK1 Đắk Lắk 8.4 Giỏi 

582 27207100850 
Dương Nguyễn Khánh 

Giang 
23/08/2003 K27DLK1 Quảng Nam 7.9 Khá 

583 27217133738 Hoàng Trần Thuý Vy 17/09/2003 K27DLK1 Quảng Trị 7.3 Khá 

584 27217126224 Huỳnh Ngọc A Ly 05/06/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 8.1 Giỏi 

585 27217144878 Lê Ngọc Chinh 27/02/2003 K27DLK1 
Thừa Thiên 

Huế 
8.5 Giỏi 

586 27207101634 Lê Thị Trà My 15/04/2003 K27DLK1 Kon Tum 7.3 Khá 

587 27207103121 Ngô Thị Ánh Quỳnh 08/04/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 8.4 Giỏi 

588 27217141479 Nguyễn Hữu Thắng 31/10/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 8.2 Giỏi 

589 27217101593 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi 19/03/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 7.8 Khá 

590 27217128739 Nguyễn Khắc Anh 19/09/2003 K27DLK1 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

591 27207231125 Nguyễn Minh Quyên 24/06/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 8.3 Giỏi 

592 27207141751 
Nguyễn Ngọc Kim 

Khánh 
02/06/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 8.1 Giỏi 

593 27207125392 Nguyễn Nữ Thiên Minh 09/07/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 7.1 Khá 

594 27217120413 Nguyễn Phú Nhân 10/03/2002 K27DLK1 Đà Nẵng 7.6 Khá 

595 27207142712 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17/10/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 7.4 Khá 

596 27207120272 Nguyễn Thị Hồng Vân 14/11/2003 K27DLK1 Quảng Nam 8.2 Giỏi 

597 27207128512 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/12/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 8.7 Giỏi 

598 27207133735 Nguyễn Thị Thúy Hiền 28/11/2003 K27DLK1 Đắk Lắk 8.3 Giỏi 

599 27207142571 Nông Thị Thu Hoài 28/09/2003 K27DLK1 Đắk Lắk 8.4 Giỏi 

600 27207230840 Phạm Thị Diễm Phúc 12/04/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 7.2 Khá 

601 27207139716 Phạm Thị Thanh Huyền 12/04/2003 K27DLK1 Nghệ An 8.0 Giỏi 

602 27207128516 Thái Thị Ngọc Tuyền 02/12/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 7.6 Khá 

603 27217134003 Trần Dỉnh Khang 02/03/2003 K27DLK1 
Thừa Thiên 

Huế 
7.8 Khá 

604 27217146484 Trần Quốc Đăng 13/12/2002 K27DLK1 Bình Định 8.2 Giỏi 

605 27202202820 Trần Thị Anh Quyên 21/12/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 8.2 Giỏi 

606 27207123321 Trần Thị Thanh Lê 14/02/2003 K27DLK1 Phú Yên 7.5 Khá 

607 27207143366 
Trương Thị Thanh 

Huyền 
10/11/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 7.7 Khá 

608 27207143817 Võ Thị Xuân Lệ 14/07/2003 K27DLK1 Đà Nẵng 7.2 Khá 

609 27207128268 Bùi Đặng Châu Diễm 18/04/2003 K27DLK2 Quảng Nam 7.2 Khá 

610 27207140181 Bùi Phạm Thanh Ngân 07/05/2003 K27DLK2 Quảng Ngãi 7.8 Khá 

611 26217226682 Cao Văn Trọng 22/08/2002 K27DLK2 Quảng Nam 6.8 TB.Khá 

612 27207142512 Đặng Thị Quỳnh Như 08/05/2003 K27DLK2 Gia Lai 7.8 Khá 

613 27207120147 Đặng Thị Thu Hoài 08/01/2003 K27DLK2 Quảng Bình 8.1 Giỏi 

614 27217140342 Đào Tuấn Phú 08/08/2003 K27DLK2 Bình Định 7.4 Khá 

615 27207100474 Đỗ Trần Thanh Loan 18/12/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 8.3 Giỏi 

616 27207133398 Hồ Thị Cẩm Tiên 19/10/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 7.8 Khá 

617 27207143916 Hồ Thị Hiếu 18/08/2003 K27DLK2 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

618 27217143521 Hoàng Mai Tâm 16/02/2003 K27DLK2 Ninh Bình 8.2 Giỏi 

619 27217128728 H'trùng  Mlô 21/09/2002 K27DLK2 Đắk Lắk 7.9 Khá 

620 27207101069 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi 26/01/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 8.3 Giỏi 

621 27207130710 Lê Hữu Minh Thủy 12/02/2003 K27DLK2 Đắk Lắk 7.4 Khá 



622 26207135208 Lê Phan Khánh Như 26/08/2002 K27DLK2 Đà Nẵng 7.2 Khá 

623 27217145233 Lê Quốc Huy 07/06/2003 K27DLK2 Phú Yên 7.8 Khá 

624 27217141068 Lê Thái Đẩu 08/03/2003 K27DLK2 Gia Lai 7.1 Khá 

625 27207129095 Lê Thị Như Thiện 02/09/2003 K27DLK2 Bình Định 8.1 Giỏi 

626 27207141615 Lê Thị Thủy Tiên 19/06/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 8.1 Giỏi 

627 27207100842 Lương Huỳnh Yến Nhi 12/04/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 7.4 Khá 

628 27207142526 Ngô Thị Phương Nhung 07/01/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 8.2 Giỏi 

629 27213239364 Nguyễn  Thịnh 31/10/2003 K27DLK2 Quảng Nam 7.7 Khá 

630 27217100065 Nguyễn Quang Vũ 15/10/2001 K27DLK2 Hải Phòng 7.3 Khá 

631 27207144974 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 29/09/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 8.4 Giỏi 

632 27207100694 Nguyễn Thị Hồng Thư 01/01/2003 K27DLK2 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

633 27207133010 Nguyễn Thị Kim Yến 27/11/2003 K27DLK2 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

634 27207133206 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhung 
20/02/2003 K27DLK2 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

635 27207120879 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/09/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 8.6 Giỏi 

636 27207100524 Nguyễn Thị Ý Viên 22/08/2003 K27DLK2 Quảng Ngãi 7.8 Khá 

637 27217123844 Nguyễn Trương Hải Hà 13/11/2003 K27DLK2 Kon Tum 7.9 Khá 

638 27217126810 Nguyễn Văn Hưng 10/04/2003 K27DLK2 Quảng Bình 7.9 Khá 

639 27207134401 Phạm Lê Uyên Nhi 04/08/2003 K27DLK2 Đà Nẵng 7.8 Khá 

640 27207130530 Phạm Thị Kim Chi 17/10/2003 K27DLK2 
Thừa Thiên 

Huế 
8.2 Giỏi 

641 27207152647 Phạm Thị Ngọc Mùi 27/07/2003 K27DLK2 Quảng Bình 8.3 Giỏi 

642 27207134678 Thân Thị Phương Thảo 07/12/2003 K27DLK2 Quảng Nam 7.9 Khá 

643 27207128591 Trương Thị Ngọc Lan 17/05/2003 K27DLK2 Quảng Ngãi 8.3 Giỏi 

644 27202139022 Võ Lương Phương Yến 11/07/2003 K27DLK2 Quảng Ngãi 7.7 Khá 

645 27207140924 Bùi Thị Phương Anh 01/09/2002 K27DLK3 Kon Tum 7.7 Khá 

646 27217138091 Bùi Văn Phong 04/10/2003 K27DLK3 Đắk Nông 7.2 Khá 

647 27207101085 Đặng Thị Hồng Hằng 04/06/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 7.9 Khá 

648 27207138525 Đặng Thị Thúy Kiều 05/03/2003 K27DLK3 Quảng Nam 7.8 Khá 

649 27207131271 Hồ Thị Quý 13/09/2003 K27DLK3 
Thừa Thiên 

Huế 
8.0 Giỏi 

650 27207100809 Hoàng Thanh Xuân 04/11/2003 K27DLK3 Gia Lai 8.3 Giỏi 

651 27207100134 Hoàng Thị Thủy Tiên 06/12/2003 K27DLK3 Quảng Trị 7.9 Khá 

652 27217100634 Huỳnh Đình Khiêm 20/12/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 8.3 Giỏi 

653 27207140437 
Huỳnh Phạm Hương 

Giang 
18/06/2003 K27DLK3 Quảng Nam 8.3 Giỏi 

654 27207130708 Huỳnh Thanh Hà 21/05/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 7.6 Khá 

655 27217137887 Lê Quang Sơn 04/09/2003 K27DLK3 Quảng Nam 7.8 Khá 

656 27207132468 Lê Thị Khánh Thư 17/10/2003 K27DLK3 Nghệ An 7.9 Khá 

657 27207236197 Lê Thị Nhật Nam 03/11/2003 K27DLK3 
Thừa Thiên 

Huế 
8.2 Giỏi 

658 27207100747 Liên Thị Minh Phương 24/07/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 7.6 Khá 

659 27207122499 Mai Thị Yến Sương 30/08/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 7.7 Khá 

660 27217147046 Mai Văn Thành 13/12/2003 K27DLK3 Đắk Lắk 8.3 Giỏi 

661 27207128299 Ngô Thị Mỹ Nương 04/03/2003 K27DLK3 Quảng Ngãi 7.9 Khá 

662 27217125401 Nguyễn Đắc Thanh 05/10/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 7.1 Khá 

663 27217131544 Nguyễn Hoàng Phúc 21/06/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 7.9 Khá 

664 27207124833 Nguyễn Lê Tường Vy 28/09/2003 K27DLK3 Quảng Nam 8.2 Giỏi 

665 27217147160 Nguyễn Nguyên Ngữ 15/09/2003 K27DLK3 Bình Định 7.7 Khá 

666 27207142071 Nguyễn Thảo Nguyên 11/07/2003 K27DLK3 Đắk Lắk 8.4 Giỏi 

667 27207140315 Nguyễn Thị Hà My 23/08/2003 K27DLK3 Đắk Nông 7.8 Khá 

668 27207100174 Nguyễn Thị Kim Hồng 01/08/2003 K27DLK3 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

669 27207134467 Nguyễn Thị Kim Lên 30/01/2003 K27DLK3 Quảng Ngãi 8.2 Giỏi 

670 27207130473 Nguyễn Thị Kim Nguyên 02/02/2003 K27DLK3 Phú Yên 8.0 Giỏi 

671 27207102765 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/03/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 8.5 Giỏi 

672 27207121269 Nguyễn Thị Thu Thương 01/01/2003 K27DLK3 Phú Yên 8.2 Giỏi 

673 27217135116 Phạm Huỳnh Tường Vy 25/03/2003 K27DLK3 Quảng Nam 8.5 Giỏi 

674 27207130741 Phạm Ngọc Tươi 06/11/2003 K27DLK3 Nam Định 8.6 Giỏi 



675 27207128239 
Phạm Nguyễn Huyền 

Trang 
01/02/2003 K27DLK3 Bình Định 7.8 Khá 

676 27207101459 Phạm Thị Ánh Tuyết 26/02/2003 K27DLK3 Bình Định 7.9 Khá 

677 27217142987 Trần Văn Thành 05/09/2003 K27DLK3 Quảng Bình 7.9 Khá 

678 27217136125 Triệu Đức Mạnh 10/04/2003 K27DLK3 Đắk Nông 7.8 Khá 

679 27207137064 Văn Thị Thanh Thảo 08/11/2003 K27DLK3 Quảng Nam 8.5 Giỏi 

680 27207124777 Vũ Quỳnh Hương 16/02/2003 K27DLK3 Đà Nẵng 7.8 Khá 

681 27207120791 Bạch Huỳnh Ngọc Trân 22/03/2003 K27DLK4 Phú Yên 8.2 Giỏi 

682 27207140573 Bùi Thị Phương Nga 01/05/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 7.8 Khá 

683 27207127524 Bùi Thị Thắm 01/02/2003 K27DLK4 Ninh Bình 8.4 Giỏi 

684 27203444311 Đặng Thị Yến Nhi 24/08/2003 K27DLK4 Đắk Lắk 8.2 Giỏi 

685 27217131784 Đoàn Văn Lại 01/03/2003 K27DLK4 Phú Yên 7.6 Khá 

686 27207142782 Hoàng Lê Quỳnh Mai 18/08/2003 K27DLK4 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

687 27217101217 Hoàng Phương Thảo 25/05/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 8.2 Giỏi 

688 27217100262 Huỳnh Đức Quý 06/06/2003 K27DLK4 Quảng Nam 8.2 Giỏi 

689 27207141496 Lê Hoàng Đoan Trang 17/10/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 7.8 Khá 

690 27217129033 Lê Nguyễn Minh Huy 23/09/2003 K27DLK4 Bình Định 8.0 Giỏi 

691 27207125326 Lê Thị Hoài My 07/04/2003 K27DLK4 Đắk Lắk 8.1 Giỏi 

692 27207101221 Ngô Thị Tuyết Nhi 07/08/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 8.6 Giỏi 

693 27217102339 Nguyễn Bá Trung 28/10/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 8.5 Giỏi 

694 27207140635 Nguyễn Huỳnh Ái Ly 14/10/2003 K27DLK4 Quảng Ngãi 7.9 Khá 

695 27207141584 Nguyễn Như Ý 06/09/2003 K27DLK4 Quảng Ngãi 8.1 Giỏi 

696 27207122720 Nguyễn Thị Huyền My 29/12/2003 K27DLK4 Bình Định 8.1 Giỏi 

697 27207100874 Nguyễn Thị Quỳnh Như 02/06/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 7.3 Khá 

698 27207128839 Nguyễn Thị Thu Thương 16/08/2003 K27DLK4 Quảng Nam 7.7 Khá 

699 27207125399 Nguyễn Thị Thùy Duyên 25/11/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 7.9 Khá 

700 27207100837 Nguyễn Thị Trang 08/05/2003 K27DLK4 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

701 27217100922 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/08/2003 K27DLK4 Đắk Lắk 8.3 Giỏi 

702 27207128384 
Nguyễn Tống Phương 

Thảo 
20/07/2003 K27DLK4 Quảng Ngãi 8.1 Giỏi 

703 27217100835 Nguyễn Văn Vĩnh Bảo 03/02/2003 K27DLK4 Quảng Nam 7.6 Khá 

704 27207141051 Nguyễn Vi Tường 16/02/2003 K27DLK4 Bình Định 7.4 Khá 

705 27207121752 Phạm Lê Uyên My 04/08/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 8.1 Giỏi 

706 27217145408 
Phạm Nguyễn Quỳnh 
Như 

12/09/2002 K27DLK4 Đà Nẵng 7.3 Khá 

707 26217100571 Phan Trường Dĩ 05/11/2001 K27DLK4 Gia Lai 7.5 Khá 

708 27217243484 Phùng Ngọc Hoàng Duy 08/05/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 7.7 Khá 

709 27207101317 Trần Hoàng Ngọc Anh 22/04/2003 K27DLK4 
Thừa Thiên 

Huế 
7.2 Khá 

710 27207120519 Trần Hoàng Thu Thủy 23/08/2003 K27DLK4 Đắk Lắk 7.8 Khá 

711 27203841651 Trần Thị Hoàn Mỹ 26/08/2002 K27DLK4 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

712 27207147439 Trần Tuyết Nhi 08/09/2003 K27DLK4 Đà Nẵng 8.2 Giỏi 

713 27217101134 Trang Minh Phúc 12/03/2003 K27DLK4 Quảng Nam 7.9 Khá 

714 27217200882 Trương Hoàng Ngọc Nhi 24/05/2003 K27DLK4 Đắk Lắk 7.9 Khá 

715 27217132880 Trương Văn Tùng 01/03/2003 K27DLK4 Quảng Nam 8.1 Giỏi 

716 27207139286 Võ Hoàng Thu Trang 21/10/2003 K27DLK4 Đắk Lắk 8.5 Giỏi 

717 27207122888 Võ Thị Bích Ngọc 28/08/2003 K27DLK4 Thanh Hóa 8.3 Giỏi 

718 27207128085 Đặng Thị Diễm 11/11/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.3 Giỏi 

719 27217122799 Đoàn Minh Trí 23/05/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.2 Giỏi 

720 27207131543 
Dương Thị Thanh 

Thương 
04/10/2003 K27DLK5 Gia Lai 8.0 Giỏi 

721 27207142513 Hồ Thị Diễm 31/08/2003 K27DLK5 Gia Lai 7.9 Khá 

722 27207100676 Hồng Thị Lan Trinh 13/10/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

723 27207100408 Lê Thanh Nga 18/03/2003 K27DLK5 Gia Lai 8.2 Giỏi 

724 27207100650 Lê Thị Kiều Như 14/10/2001 K27DLK5 Quảng Trị 8.4 Giỏi 

725 27217142356 Lê Văn Nam 15/08/2002 K27DLK5 Quảng Trị 8.5 Giỏi 

726 27217130082 Lê Văn Phú 12/07/2003 K27DLK5 Quảng Nam 7.1 Khá 

727 27207121356 Nguyễn Cao Hoàng Kim 28/06/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.1 Giỏi 

728 27217144200 Nguyễn Công Tú 24/12/2003 K27DLK5 Quảng Trị 8.0 Giỏi 



729 27217136107 Nguyễn Đình Văn 04/03/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.1 Giỏi 

730 27212228929 Nguyễn Đức Anh Tuấn 24/10/2003 K27DLK5 Quảng Trị 8.2 Giỏi 

731 27217125270 Nguyễn Đức Tiến 07/02/2003 K27DLK5 Đà Nẵng 7.5 Khá 

732 27217101082 Nguyễn Phương Anh 23/12/2003 K27DLK5 Đà Nẵng 8.1 Giỏi 

733 27207128195 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 12/09/2003 K27DLK5 Quảng Trị 8.0 Giỏi 

734 27207146213 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 
27/03/2003 K27DLK5 Quảng Nam 7.5 Khá 

735 27207127705 Nguyễn Thị Thanh Hà 12/07/2003 K27DLK5 Đắk Lắk 7.5 Khá 

736 27207143440 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 06/05/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.6 Giỏi 

737 27217133537 Phan Cảnh Hiếu 02/12/2003 K27DLK5 Bình Định 7.4 Khá 

738 27207102890 Phan Thị Lan Anh 10/08/2003 K27DLK5 Đà Nẵng 8.3 Giỏi 

739 27207130900 Phan Thị Minh Trang 14/05/2003 K27DLK5 Quảng Nam 7.9 Khá 

740 27217140277 Phùng Văn Thọ 18/09/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

741 27217133352 Sử Hoàng Tú Quyên 25/01/2003 K27DLK5 Đắk Lắk 7.9 Khá 

742 27217100851 Trần Đình Gia Huy 01/03/2003 K27DLK5 Quảng Nam 7.3 Khá 

743 27217123680 Trần Hữu Chung 16/12/2003 K27DLK5 Bình Định 8.3 Giỏi 

744 27207600030 Trần Kim Anh 16/06/2003 K27DLK5 Bắc Giang 8.1 Giỏi 

745 27207140629 Trần Thị Hương 23/05/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.6 Giỏi 

746 27207144021 Trần Thị Thu Lý 02/09/2003 K27DLK5 Quảng Nam 7.7 Khá 

747 27217142556 Trần Thu Phương 17/06/2003 K27DLK5 Quảng Nam 8.3 Giỏi 

748 27218622482 Từ Hoàng Phong 26/08/2003 K27DLK5 Đắk Lắk 8.0 Giỏi 

749 27207127979 Văn Quế Anh 22/06/2003 K27DLK5 Đà Nẵng 8.0 Giỏi 

750 27207136307 Võ Thị Thanh Thảo 13/05/2003 K27DLK5 Quảng Ngãi 7.7 Khá 

751 27217139845 Đặng Trần Minh Quân 29/09/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 7.8 Khá 

752 27217129069 Đỗ Anh Tú 24/02/2003 K27DLK6 Thanh Hóa 8.4 Giỏi 

753 27217153816 Huỳnh Văn Nhật Khánh 03/09/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 8.0 Giỏi 

754 27217133248 Lê Hoàng Long 13/10/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 8.8 Giỏi 

755 27217101376 Lê Mai Thành Công 02/06/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 7.9 Khá 

756 27217140939 Lê Tấn Huy 20/10/2003 K27DLK6 Quảng Nam 8.3 Giỏi 

757 27207124146 Lê Thị Mỹ Yên 23/09/2003 K27DLK6 Quảng Nam 8.3 Giỏi 

758 27207147400 Lê Thị Yến Nhi 24/01/2003 K27DLK6 Quảng Ngãi 8.3 Giỏi 

759 27217101377 Lê Văn Lam Sơn 15/03/2001 K27DLK6 Quảng Nam 7.4 Khá 

760 27207152986 Ngô Thị Thanh Tâm 05/10/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 8.5 Giỏi 

761 26217241667 Nguyễn  Phúc 30/10/2002 K27DLK6 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

762 27217124781 Nguyễn Anh Triều 01/12/2003 K27DLK6 Bình Định 8.2 Giỏi 

763 27207142120 Nguyễn Hoàng Giang 27/12/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 7.4 Khá 

764 27217124848 
Nguyễn Huỳnh Hữu 

Hùng 
04/10/2003 K27DLK6 Quảng Nam 8.2 Giỏi 

765 27217126276 Nguyễn Lê Hoàng Hiệp 02/12/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 7.9 Khá 

766 27217132510 Nguyễn Quốc Triệu 24/11/2003 K27DLK6 Quảng Nam 7.8 Khá 

767 27207131162 Nguyễn Thị Hà 25/06/2003 K27DLK6 Đắk Lắk 8.0 Giỏi 

768 27207124538 Nguyễn Việt Hà 06/01/2003 K27DLK6 Gia Lai 8.2 Giỏi 

769 27207141579 Nguyễn Xuân Đan Vy 17/11/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 8.3 Giỏi 

770 27207129929 Phạm Khánh Linh 18/07/2003 K27DLK6 Quảng Trị 7.6 Khá 

771 27217144395 Phan Ngọc Nguyên Anh 26/02/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 8.0 Giỏi 

772 27207127473 Phan Nguyễn Thu Trúc 22/03/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 7.4 Khá 

773 27217129959 Phan Nhật Anh 11/11/2003 K27DLK6 Quảng Trị 7.6 Khá 

774 27217132623 Quách Bảo Trân 19/06/2003 K27DLK6 Đà Nẵng 7.5 Khá 

775 27217133018 Trần Nguyễn Thu Huyền 05/10/2003 K27DLK6 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

776 27217136620 Trần Nhĩ Kha 23/10/2003 K27DLK6 Đắk Lắk 7.2 Khá 

777 27217133907 Trần Phương Diễm 13/05/2003 K27DLK6 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

778 27207102076 Trần Thị Thủy Tiên 15/11/2003 K27DLK6 Đắk Lắk 8.5 Giỏi 

779 27207121852 
Trương Ngọc Thảo 
Nguyên 

03/03/2003 K27DLK6 Đắk Lắk 8.2 Giỏi 

780 27217127410 Võ Công Thái Tài 18/02/2003 K27DLK6 Đồng Nai 7.2 Khá 

781 27202141732 Võ Thái Thu Hoài 28/10/2003 K27DLK6 Kon Tum 7.6 Khá 

782 27217144396 Võ Thế Gia Huy 02/07/2003 K27DLK6 Hà Nội 7.3 Khá 

783 27207132631 Võ Thị Thanh Tuyền 26/07/2003 K27DLK6 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

784 27217128480 Y Tâm Hwing 03/12/2003 K27DLK6 Đắk Lắk 8.2 Giỏi 



785 27217130618 Đặng Thị Tố Nữ 06/09/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 8.2 Giỏi 

786 27202124339 Đặng Thị Tuyết Trinh 29/01/2003 K27DLK7 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

787 27217102556 Đặng Thu Phương 31/01/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 8.5 Giỏi 

788 27217102336 Đỗ Lê Tường Vân 23/09/2003 K27DLK7 Quảng Trị 8.1 Giỏi 

789 27217146090 Hà Đại Lợi 07/08/2003 K27DLK7 Kon Tum 7.2 Khá 

790 27207152184 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 06/11/2003 K27DLK7 
Thừa Thiên 

Huế 
8.3 Giỏi 

791 27207128316 Hoàng Thị Kim Ý 21/07/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 8.7 Giỏi 

792 27217146062 Lê Quốc Anh 28/07/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 8.6 Giỏi 

793 27217102218 Lê Thanh Hiếu 14/08/2003 K27DLK7 Quảng Trị 8.1 Giỏi 

794 27207101865 Lê Thị Thu Ngọc 26/11/2003 K27DLK7 Phú Yên 8.3 Giỏi 

795 27203449750 Lương Thị Minh Tâm 23/08/2003 K27DLK7 Nghệ An 8.2 Giỏi 

796 27207102070 Mai Thị Kim Ngọc 30/04/2003 K27DLK7 Bình Định 8.7 Giỏi 

797 27203801181 Nguyễn Phùng Linh Chi 05/10/2003 K27DLK7 Quảng Nam 7.7 Khá 

798 27216628760 Nguyễn Quốc Trí 01/07/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 7.8 Khá 

799 27207140233 Nguyễn Thảo Phương 04/08/2003 K27DLK7 Điện Biên 7.4 Khá 

800 27207101733 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 07/06/2003 K27DLK7 Quảng Nam 7.9 Khá 

801 27207147707 
Nguyễn Thị Diệu 

Phương 
30/05/2003 K27DLK7 Gia Lai 8.1 Giỏi 

802 27217145582 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/04/2003 K27DLK7 Bình Định 8.4 Giỏi 

803 27207152769 
Nguyễn Thị Ngọc 
Phương 

21/04/2003 K27DLK7 Quảng Nam 8.4 Giỏi 

804 27207146805 Nguyễn Thị Như Ý 22/11/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 7.3 Khá 

805 27208601880 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 09/12/2003 K27DLK7 Đắk Lắk 7.7 Khá 

806 27207145668 Nguyễn Thị Tình 16/03/2003 K27DLK7 Đắk Lắk 8.6 Giỏi 

807 27207147747 Nguyễn Thu Phương 15/09/2003 K27DLK7 Quảng Nam 8.7 Giỏi 

808 27217101754 Nguyễn Trung Nam 22/10/2003 K27DLK7 Vĩnh Long 8.5 Giỏi 

809 27217152552 Nguyễn Văn Chung 15/11/2003 K27DLK7 Đắk Lắk 8.6 Giỏi 

810 27217152519 Nguyễn Xuân Bảo 20/03/2003 K27DLK7 Quảng Nam 7.6 Khá 

811 27207141358 Trần Lê Lan Hương 25/02/2003 K27DLK7 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

812 27217144391 Trần Minh Trí 26/05/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 8.0 Giỏi 

813 27207103184 Trần Thị Kiều Duyên 08/10/2003 K27DLK7 Quảng Nam 7.3 Khá 

814 27207102577 Trần Thị Tâm Phúc 15/04/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 8.4 Giỏi 

815 27207101729 Trần Việt Anh 20/11/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 8.0 Giỏi 

816 27207143177 Trương Thị Khánh Vân 12/11/2003 K27DLK7 Quảng Nam 8.6 Giỏi 

817 27202237832 Võ Minh Nguyệt 16/12/2003 K27DLK7 Quảng Nam 8.3 Giỏi 

818 27207152556 Võ Thị Cúc 07/04/2003 K27DLK7 Đà Nẵng 7.7 Khá 

819 27207146875 Võ Thị Y Ngân 20/04/2003 K27DLK7 Quảng Nam 8.0 Giỏi 

820 27207225415 Vũ Thị Kim Ngân 30/09/2003 K27DLK7 Bình Định 8.4 Giỏi 

 

 


